
STT Mã HP Tên học phần Ký hiệu Số SV Số CB Ngày thi Phòng thi Số phút thi Giờ Cán Bộ Giảng Dạy Ghi chú
1 SG188 Tập giảng Sinh học 2 19 09/09/2019 PTHPP 07:00 Huỳnh Thị Thúy Diễm Oral + Giảng dạy 

2 SG107
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Lịch sử
1 30 27/09/2019 205/C2 90 phút 13:30 Nguyễn Đức Toàn Đã tổ chức thi

3 SP386 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa L01 27 08/10/2019 THPPGD Hóa 60 phút 15:00 Bùi Phương Thanh Huấn

4 SP140 TT. Quang học L01 37 3&10/10/2019 102/C2 50 phút 07:00 Nguyễn Hữu Khanh Đã thi xong tại P.TH Quang

5 SP138 TT. Điện học L01 37 10/10/2019 PTN 60 phút 13:30 Đặng Minh Triết

6 SG114
Giáo dục so sánh và giáo dục bền 

vững
L02 70 2 14/10/2019 106/C2 50 phút 13:30

Trần Lương

Nguyễn Thị Bích Phượng

7 SP088 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh L01 23 14/10/2019 207/D2 Nguyễn Thị Bích Phượng
Thi thực hành nộp sản phẩm 

(SV học 10 tuần)

8 SG114
Giáo dục so sánh và giáo dục bền 

vững
L01 70 2 15/10/2019 104/C2 50 phút 08:50

Trần Lương

Nguyễn Thị Bích Phượng

9 SG131
Hoạt động giáo dục trong nhà 

trường phổ thông
L01 62 17/10/2019 Nguyễn Thị Bích Phượng

Thực hành tổ chức hoạt động 

GD (nộp sản phẩm) SV học 

10 tuần

10 SG308
Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học Địa lý
L01 30 18/10/2019 304/C2 60 phút 07:30 Lê Văn Nhương Thực hành trên máy tính

11 SG384 Lịch sử Việt Nam cận đại 2 L01 29 21/10/2019 109/C2 thi vấn đáp 07:00 Lê Thị Minh Thu
SV năm 3-  KTSP (Thi vấn 

đáp)

12 SG122
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm giáo 

dục tiểu học
L01 35 21/10/2019 201/C2 07:00 Lữ Hùng Minh SV Thi thực hành tiết dạy

13 SG152 Phương pháp dạy học Toán L01 45 2 21/10/2019 208/C2 90 phút 07:30
Bùi Phương Uyên

Dương Hữu Tòng

14 SG307 Đánh giá kết quả học tập Địa lý L01 25 21/10/2019 101/SP 90 phút 09:50 Trịnh Chí Thâm

15 SG300 Lịch sử địa phương L01 30 21/10/2019 201/C2 90 phút 13:30 Bùi Hoàng Tân

16 SP529 Văn học Nga L01 37 22/10/2019 302/C2 120 phút 07:30 Trần Thị Nâu

17 SP336
Phương pháp dạy học toán 1 - 

GDTH
L01 35 22/10/2019 101/SP 60 phút 07:30 Dương Hữu Tòng

18 SP480 Địa lý kinh tế - xã hội Việt nam L01 26 22/10/2019 205/C2 120 phút 07:30 Trịnh Chí Thâm

19 SP317 Phương trình đạo hàm riêng L01 54 2 22/10/2019 203/C2 80 phút 13:30
Nguyễn Thư Hương

Trang Văn Dể
học phần học và thi: 12 tuần

20 SG214
Văn học Việt Nam hiện đại 1 

(1900 - 1930)
L01 37 23/10/2019 201/C2 120 phút 07:00 Huỳnh Thị Lan Phương

21 SP055 Văn học 2 - giáo dục tiểu học L01 34 23/10/2019 110/C2 90 phút 07:00 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

22 SP167 Sinh thái học L01 25 23/10/2019 202/C2 60 phút 13:30 Đinh Minh Quang

23 SP180 Động vật có xương sống L01 24 23/10/2019 202/C2 60 phút 15:00 Trần Thị Anh Thư

24 SG296 Từ pháp học tiếng Việt L01 36 24/10/2019 202/C2 60 phút 07:00 Nguyễn Văn Tư

25 SP527 Văn học châu Âu L01 37 24/10/2019 201/C2 120 phút 13:30 Phạm Tuấn Anh
SV học 12 tuần (chuẩn bị đi 

KTSP)

26 SP304 Quy hoạch tuyến tính L01 45 2 25/10/2019 HTXHNV 60 phút 07:00
Trang Văn Dể

Nguyễn Thanh Hùng

Lop 12 tuan danh cho sinh 

viên kiến tập sư phạm 

27 SG263
Kỹ thuật phòng thí nghiệm - Sinh 

học
L01 27 25/10/2019 101/SP 60 phút 10:30 Đinh Minh Quang

28 SG120
Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học GDTH
L01 32 25/10/2019 304/C2 120 phút 13:40 Châu Xuân Phương

Báo cáo nhóm - bài thu hoạch 

cuối HP

29 SP181 TT. Động vật có xương sống L01 24 25/10/2019 PTNĐV 120 phút 14:00 Trần Thị Anh Thư Nhận dạng, giải phẫu mẫu vật

30 SG219 Văn bản Hán Văn Việt Nam L01 38 25/10/2019 109/C2 60 phút 14:00 Đặng Thị Hoa

31 SP056
Phương pháp dạy học tiếng Việt 

giáo dục tiểu học 1
L01 37 25/10/2019 203/C2 90 phút 14:00 Trịnh Thị Hương

32 SG139 Phương pháp dạy học Ngữ Văn L01 37 26/10/2019 Thư viện 60 phút 07:00 Nguyễn Thị Hồng Nam

33 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam L01 30 26/10/2019 104/KH 45 phút 13:30 Trần Minh Thuận

34 SP416 TT. Giải phẫu người và động vật L01 27 28/10/2019 PTNSLDV 60 phút 07:30 Nguyễn Thị Hà

35 SP235 Lịch sử văn minh thế giới L01 30 29/10/2019 204/C2 60 phút 07:30 Trần Thị Hải Yến

36 SG105 Phương pháp dạy học Lịch sử L01 29 29/10/2019 101/SP Nguyễn Thị Thùy Mỵ viết bài thu hoạch

37 SG111 Phương pháp dạy học Địa lý L01 25 30/10/2019 202/C2 120 phút 07:30 Nguyễn Thị Ngọc Phúc

38 SP415 Giải phẫu người và động vật L01 24 30/10/2019 102/DB 60 phút 07:30 Nguyễn Thị Hà

39 SP131 Đại số sơ cấp L01 48 2 30/10/2019 101/C2 60 phút 08:00
Bùi Anh Tuấn

Phạm Đức Thuận

40 SG116
Đánh giá kết quả học tập giáo dục 

tiểu học
L01 35 31/10/2019 203/C2 90 phút 07:30 Huỳnh Thái Lộc

41 SG382 Lịch sử Thế giới cận đại 2 L01 29 31/10/2019 305/C2 120 phút 09:30 Phạm Thị Phượng Linh

42 SG389 Phương pháp dạy học lập trình L01 26 01/11/2019 302/C2 90 phút 07:30 Châu Xuân Phương
Báo cáo nhóm - bài thu hoạch 

cuối HP

43 SP075 Đại cương về Trái Đất H01 27 01/11/2019 106/C2 90 phút 14:00 Lê Thành Nghề

44 SP436 Kỹ thuật điện tử 1 L01 50 2 02/11/2019 108/C2 90 phút 07:00
Phạm Phú Cường

Trần Hữu Thành

45 SP309 Toán rời rạc L01 46 2 02/11/2019 303/C1 60 phút 07:30
Nguyễn Thanh Hùng

Nguyễn Trung Kiên
học phần 12 tuần

46 SG164
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Vật lý
L01 37 02/11//2019 110/C2 60 phút 10:00 Huỳnh Anh Huy Học 12 tuần

47 SG236 Hình học sơ cấp 1 L01 30 03/11/2019 110/C2 90 phút 14:00 Nguyễn Thị Thảo Trúc

GV dạy bù tuần 12 nên dời 

lịch thi để đi KTSP (thi ngày 

chủ nhật)

48 SP023 Lịch sử Việt Nam đại cương 1 40 2 04/11/2019 104/C2 90 phút 13:30
Bùi Hoàng Tân

Phạm Đức Thuận

49 SP113 Hình học giải tích 1 28 05/11/2019 209/C2 60 phút 07:00 Phùng Kim Chức

50 SG260 Vi sinh học - SP. Sinh học 1 11 08/11/2019 202/C2 15 phút 14:00 Cao Ngọc Điệp seminar và kiểm tra cuối kỳ

51 SP421 Thí nghiệm sinh học phổ thông 1 16 11/11/2019 P.PPDHSH 60phút Trương Trúc Phương

52 SG309 Tập giảng Địa lý 2 17 13/11/2019 TGSP2 07:30 Ngô Ngọc Trân
SV thi thực hành tại phòng 

học

53 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam H01 90 2 13/11/2019 108/HA 120 phút 09:00
Phạm Tuấn Anh

Nguyễn Hải Yến

54 SG309 Tập giảng Địa lý 1 18 14/11/2019 TGSP2 07:30 Hồ Thị Thu Hồ
SV thi thực hành tại phòng 

học
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STT Mã HP Tên học phần Ký hiệu Số SV Số CB Ngày thi Phòng thi Số phút thi Giờ Cán Bộ Giảng Dạy Ghi chú

55 SG011
Quản lý hành chính nhà nước và 

quản lý ngành giáo dục và đào tạo
1 29 14/11/2019 202/B1 60 phút 13:30 Phan Huy Hùng

56 SP235 Lịch sử văn minh thế giới H01 46 2 15/11/2019 301HA6 60 phút 08:00
Trần Thị Hải Yến

Phạm Tuấn Anh

57 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam H02 60 15/11/2019 101HA6 120 phút 09:00
Phạm Tuấn Anh

Nguyễn Hải Yến

58 SG167 Tập giảng Vật lý 2 21 18, 25/11/19 PPGD VL 50ph/SV 07:00 Đặng Thị Bắc Lý Thực hành + Vấn đáp

59 SP327 Maple 1 16 18/11/2019 106/A3 60 phút 07:00 Nguyễn Hoàng Xinh

60 SP079 Giáo dục học 2 59 2 18/11/2019 103/NN 50 phút 07:00
Trần Lương

Nguyễn Thị Bích Phượng

61 SG109 Phương pháp luận sử học A01 12 18/11/2019 110/C2 60 phút 07:30 Phạm Thị Phượng Linh

62 SP499 Lịch sử thế giới hiện đại 2 1 37 18/11/2019 104/C2 90 phút 07:50 Nguyễn Hữu Thành

63 SP062
Đạo đức và phương pháp dạy học 

đạo đức
1 56 18/11/2019 109/C2 08:00 Lữ Hùng Minh

SV  thực hành và nộp bài thu 

hoạch

64 SP233 Lịch sử Đông Nam Á 1 13 18/11/2019 202/C2 90 phút 09:50 Nguyễn Hữu Thành

65 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 150 4 18/11/2019 102/ KT 60 phút 10:00

Trương Thị Kim Thủy

Võ Văn Thảo

Tăng Thị Lệ Huyền

Nguyễn Thụy Thùy Dương

66 SG244 Các xu hướng dạy học toán 1 13 18/11/2019 210/C2 60 phút 13:30 Bùi Phương Uyên

67 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam F02 74 2 18/11/2019 501/TS 45 phút 15:20
Trần Minh Thuận

Nguyễn Thị Thùy Mỵ

68 SG140 Nhập môn Khoa học Lịch sử A01 12 19/11/2019 210/KKH 60 phút 07:00 Lê Thị Minh Thu

69 SP025 Lịch sử khẩn hoang Nam Bộ 1 40 2 19/11/2019 108/C2 45 phút 07:00
Trần Minh Thuận

Phạm Thị Bích Mơ

70 SG167 Tập giảng Vật lý 1 20 19/11/2019 PPGD VL 30ph/SV 07:00 Đỗ Thị Phương Thảo Thi Thực hành

71 SG376
Anh văn chuyên ngành sư phạm 

Toán
1 30 19/11/2019 109/C2 60 phút 07:30 Bùi Anh Kiệt

72 SP015 Địa chất đại cương A01 16 19/11/2019 210/C2 90 phút 07:30 Huỳnh Hoang Khả

73 SP505 Lịch sử Việt Nam hiện đại 2 1 37 19/11/2019 209/C2 120 phút 09:00 Phạm Đức Thuận

74 SG216
Văn học Việt Nam hiện đại 3 

(1945 - 1975)
1 49 2 19/11/2019 202/C2 90 phút 13:30

Trần Văn Minh

Võ Huy Bình

75 SG223
Kỹ thuật và phương pháp dạy học 

kỹ thuật giáo dục tiểu học
1 55 19/11/2019 105/C2 13:30 Lê Ngọc Hóa SV nộp sản phẩm

76 SP079 Giáo dục học 1 55 2 19/11/2019 107/C2 50 phút 13:30
Trần Lương

Nguyễn Thị Bích Phượng

77 SG193 Phương pháp dạy học Sinh học L01 27 19/11/2019 201/C2 90phút 14:00 Trương Trúc Phương

78 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 3 59 2 19/11/2019 106/C2 60 phút 15:15
Trần Thị Hải Yến

Phạm Thị Phượng Linh

79 SG217
Văn học Việt Nam hiện đại 4 

(1975 - 2000)
1 43 2 19/11/2019 201/C2 90 phút 15:20

Trần Văn Minh

Võ Huy Bình

80 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam F03 57 2 19/11/2019 501/TS 45 phút 15:20
Trần Minh Thuận

Nguyễn Thị Thùy Mỵ

81 SP071 Rèn kỹ năng thực hành Tiếng Việt 1 29 19/11/2019 204/C2 15:30 Trịnh Thị Hương Sv thi thực hành kĩ năng

82 SG131
Hoạt động giáo dục trong nhà 

trường phổ thông
1 40 19/11/2019 Nguyễn Thị Bích Phượng

Thực hành tổ chức hoạt động 

GD (nộp sản phẩm)

83 SP236 Lịch sử quan hệ quốc tế 1 42 2 20/11/2019 209/C2 90 phút 07:00
Nguyễn Hữu Thành

Phạm Thị Phượng Linh

84 SP329 Hình học họa hình 1 14 20/11/2019 203/C2 60 phút 07:00 Lâm Quốc Anh
Đánh giá kết quả trên lớp  và  

bài thu hoạch cuối  học phần

85 SP012 Giáo dục học đại cương 3 60 2 20/11/2019 211/C2 50 phút 07:00
Trần Lương

Nguyễn Thị Bích Phượng

86 SP506 Lịch sử ngoại giao Việt Nam 1 50 2 20/11/2019 204/C2 90 phút 09:50
Phạm Đức Thuận

Bùi Hoàng Tân

87 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 2 65 2 20/11/2019 101/A3 60 phút 10:15
Trần Thị Hải Yến

Phạm Thị Phượng Linh

88 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam F01 89 2 20/11/2019 205/B1 45 phút 13:00
Trần Minh Thuận

Phạm Thị Bích Mơ

89 SP079 Giáo dục học 3 60 2 20/11/2019 104/C2 50 phút 13:30
Trần Lương

Nguyễn Thị Bích Phượng

90 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 5 150 4 21/11/2019 206/C1 60 phút 07:00

Tạ Đức Tú

Lê Thị Nhiên

Trần Vũ Giang Lam

Trần Văn Thịnh

91 SG265 Giáo dục môi trường 1 24 21/11/2019 207/C2 07:30 Huỳnh Thị Thúy Diễm oral +trình bày sản phẩm

92 SP054 Văn học 1 - giáo dục tiểu học 1 25 21/11/2019 107 C2 120 phút 07:30 Hồ Thị Xuân Quỳnh

93 SP015 Địa chất đại cương 1 15 21/11/2019 106/C2 90 phút 07:30 Huỳnh Hoang Khả

94 SP019 Danh nhân đất Việt H01 27 21/11/2019 307HA6 90 phút 07:50 Phạm Đức Thuận

95 SP012 Giáo dục học đại cương 2 28 21/11/2019 108/C2 50 phút 09:50 Trần Lương

96 SP012 Giáo dục học đại cương 1 59 2 21/11/2019 201/B1 50 phút 13:30
Trần Lương

Nguyễn Thị Bích Phượng

97 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 150 3 21/11/2019 206/C1 45 phút 15:20

Thạch Chanh Đa

Võ Văn Thảo

Tăng Thị Lệ Huyền

98 SP129 Số học - GDTH 1 27 21/11/2019 101/SP 60 phút 15:30 Nguyễn Hoàng Xinh

99 SG377 Văn bản Hán văn Trung Quốc 1 19 22/11/2019 201/TS 90 phút 07:00 Lê Thị Ngọc Bích

100 SG383 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 2 1 12 22/11/2019 204/C2 90 phút 07:00 Lê Thị Minh Thu

101 SP049 Giáo dục học - GDTH 1 29 22/11/2019 102/C1 50 phút 07:00 Trần Lương

102 SP156 Động hóa học 1 38 22/11/2019 210/C2 90 phút 07:00 Nguyễn Điền Trung

103 SP303 Lý thuyết nhóm 1 25 22/11/2019 205/C2 60 phút 07:15 Lê Phương Thảo

104 SP550 Công nghệ Gen và tế bào 1 34 22/11/2019 107/KNN 07:15 Trần Thanh Thảo

105 SG374
Tác phẩm văn học và thể loại văn 

học
1 29 22/11/2019 304/D1 120 phút 08:50 Bùi Thanh Thảo

106 SP080 Cơ sở văn hóa Việt Nam A01 20 22/11/2019 109/C2 60 phút 09:50 Lê Thị Ngọc Bích

107 SG114
Giáo dục so sánh và giáo dục bền 

vững
1 15 22/11/2019 104/C2 50 phút 09:50 Trần Lương

108 SG221 Tiếng Việt giáo dục tiểu học 1 A01 28 22/11/2019 SP2 120 phút 13:30 Lê Ngọc Hóa
2



STT Mã HP Tên học phần Ký hiệu Số SV Số CB Ngày thi Phòng thi Số phút thi Giờ Cán Bộ Giảng Dạy Ghi chú

109 SP079 Giáo dục học 4 53 2 22/11/2019 113/A3 50 phút 13:30
Trần Lương

Nguyễn Thị Bích Phượng

110 SP196 Anh văn chuyên môn lịch sử 1 32 23/11/2019 104/NN 90 phút 07:00 Lê Thị Minh Thu
Thi vấn đáp 7g... 16/11/2019- 

104/NN

111 SP157 Điện hóa học 1 32 23/11/2019 302/C1 90 phút 09:50 Nguyễn Điền Trung

112 SP082 Giải tích số 1 17 23/11/2019 102/C1 90 phút 13:30 Nguyễn Thư Hương

113 SP232 Dân tộc học đại cương 1 12 25/11/2019 109/A3 60 phút 07:00 Đặng Thị Tầm

114 SP528 Tiến hoá 1 36 25/11/2019 111/C2 60 phút 09:50 Võ Thị Thanh Phương

115 SG212
Văn học Việt Nam trung đại 2 (nửa 

cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu XIX)
1 28 25/11/2019 103/A3 120 phút 13:30 Phan Thị Mỹ Hằng

116 SP075 Đại cương về Trái Đất 1 45 2 25/11/2019 101/DB 90 phút 13:30
Lê Thành Nghề

Lê Văn Hiệu

117 SG259 Thực tập Hóa cơ sở 1 30 25/11/2019 PTN Hóa lý 60 phút 13:30 Nguyễn Điền Trung

118 SP009 Tâm lý học đại cương A02 87 2 25/11/2019 101/MTN 60 phút 14:00
Hoàng Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Hằng Diễm My

119 SG081 Nguyên lý dạy học tin học 1 26 25/11/2019 304/C2 90 phút 15:30 Châu Xuân Phương

120 SP009 Tâm lý học đại cương 1 59 2 25/11/2019 305/C1 60 phút 16:00
Hoàng Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Hằng Diễm My

121 SP232 Dân tộc học đại cương F01 54 2 26/11/2019 205/B1 60 phút 07:00
Đặng Thị Tầm

Nguyễn Thị Thùy Mỵ

122 SP574 Sinh hóa - SP. Sinh học L01 21 26/11/2019 KNN 90 phút 07:00 Phan Thị Bích Trâm

123 SP061 Lý thuyết tập hợp và logic toán 1 25 26/11/2019 202/C2 60 phút 07:15 Lê Phương Thảo

124 SP378 Sinh hóa - SP.Hóa 1 37 26/11/2019 105/C2 90 phút 7:15 Thái Thị Tuyết Nhung

125 SP220 Anh văn chuyên môn Địa lý 1 17 26/11/2019 211/C2 60 phút 07:30 Nguyễn Minh Quang

126 SP169 Phân loại thực vật B F01 19 26/11/2019 101/C2 60 phút 08:00 Đặng Minh Quân

127 SP084 Hình học Aphin và Euclide 1 34 26/11/2019 107/C2 90 phút 09:00 Nguyễn Thị Thảo Trúc

128 SG320 Thủy quyển 1 16 26/11/2019 206/C2 90 phút 09:50 Lê Thành Nghề

129 SG228 Cơ sở tự nhiên xã hội 2 1 27 26/11/2019 206/C2 45 phút 13:30 Đặng Thị Tầm

130 SP111 Giải tích hàm một biến A01 27 26/11/2019 102/DB 90 phút 13:30 Nguyễn Trung Kiên

131 SP400 Hóa hợp chất thiên nhiên 1 28 26/11/2019 205/C1 60 phút 13:30 Ngô Quốc Luân

132 SG319 Khí quyển 1 17 26/11/2019 211/C2 90 phút 13:30 Lê Thành Nghề

133 SP387 Hóa hữu cơ 2 1 16 26/11/2019 202/C1 90 phút 13:30 Thái Thị Tuyết Nhung

134 SG130 Bản đồ học A01 16 26/11/2019 401/SP 90 phút 13:30 Lê Văn Nhương

135 SP190 TT. Phân loại thực vật A L01 30 26/11/2019 PTNTV 60 phút 14:00 Đặng Minh Quân

136 SG237 Hình học sơ cấp 2 1 36 26/11/2019 110/C2 90 phút 15:20 Nguyễn Thị Thảo Trúc

137 SP075 Đại cương về Trái Đất 2 50 2 26/11/2019 202/C2 90 phút 15:20
Lê Thành Nghề

Lê Văn Hiệu

138 SG322 Sinh quyển 1 16 26/11/2019 205/C2 90 phút 15:20 Phan Hoàng Linh

139 SP141 Vật lý nguyên tử 1 hạt nhân L01 34 27/11/2019 109/C2 60 phút 07:00 Trịnh Thị Ngọc Gia

140 SP302 Tôpô đại cương 1 34 27/11/2019 306/D1 60 phút 07:30 Nguyễn Trung Kiên

141 SP495 Lịch sử thế giới cổ trung đại 2 1 12 27/11/2019 205/C2 90 phút 08:50 Đặng Thị Tầm

142 SG449 Sinh học phân tử và tế bào A01 11 27/11/2019 102/DB 60 phút 09:50 Võ Thị Thanh Phương

143 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 1 150 4 27/11/2019 101/KT 60 phút 09:50

Huỳnh Thị Lan Phương

Võ Huy Bình

Nguyễn Thụy Thùy Dương

Nguyễn Hải Yến

144 SP095 Vật lý đại cương A01 15 27/11/2019 101/SP 60 phút 09:50 Dương Quốc Chánh Tín

145 SP368 Vật lý hạt cơ bản 1 47 2 27/11/2019 107/C2 60 phút 09:50
Trịnh Thị Ngọc Gia

Phạm Phú Cường

146 SP347 Kỹ thuật điện 1 - Vật lý L01 33 27/11/2019 203/C2 90 phút 13:30 Trần Thanh Hải

147 SG298 Ngữ dụng học tiếng Việt 1 43 2 27/11/2019 211/C2 60 phút 13:30
Nguyễn Thụy Thùy Dương

Phạm Tuấn Anh

148 SG247 Điện học 1 1 24 28/11/2019 306/C2 90 phút 07:00 Dương Quốc Chánh Tín

149 SP178 Hình thái giải phẫu thực vật 1 24 28/11/2019 211/C2 07:15 Phạm Thị Bích Thủy

150 SP092 Toán cho Vật lý 2 1 24 28/11/2019 303/D2 90 phút 07:15 Phạm Thị Vui

151 SP168 Phân loại thực vật A L01 25 28/11/2019 210/C2 60 phút 08:00 Đặng Minh Quân

152 SG182
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Sinh học
L01 25 28/11/2019 110/C2 60 phút 09:30 Đặng Minh Quân

153 SG264 Đa dạng sinh học 1 34 28/11/2019 113/A3 09:50 Phùng Thị Hằng

154 SG258 Hóa cơ sở 2 1 30 28/11/2019 206/C2 45 phút 09:50 Nguyễn Điền Trung

155 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4 150 4 28/11/2019 HT/KSP 60 phút 09:50

Nguyễn Hải Yến

Phạm Tuán Anh

Nguyễn Thụy Thùy Dương

Võ Huy Bình

156 SG332 Địa lý Đông Nam Á 1 27 28/11/2019 211/C2 60 phút 13:30 Nguyễn Minh Quang

157 SP139 Quang học 1 30 28/11/2019 107/C2 50 phút 13:30 Nguyễn Hữu Khanh
Tuần 17 (bù 3/10/2019 tuần 

16)

158 SG323 Địa lý tự nhiên các châu 1 1 18 28/11/2019 210/C2 90 phút 13:30 Châu Hoàng Trung

159 SP406 TT. Sinh hóa 1 16 28/11/2019 PTN Hữu cơ 30 phút 13:30 Nguyễn Phúc Đảm

160 SP406 TT. Sinh hóa 2 20 28/11/2019 PTN Hữu cơ 30 phút 14:30 Nguyễn Phúc Đảm

161 SG321 Thổ nhưỡng quyển 1 16 28/11/2019 104/C2 90 phút 15:20 Phan Hoàng Linh

162 SP009 Tâm lý học đại cương A01 108 2 28/11/2019 105/B1 60 phút 16:00
Hoàng Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Hằng Diễm My

163 SP136 Thực tập Cơ nhiệt 1 24 29/11/2019 PTH Cơ nhiệt 120 phút 07:00 Trần Thanh Hải

164 SP312 Hoạt động dạy và học môn Toán 1 55 2 29/11/2019 206/C2 60 phút 07:15
Nguyễn Phú Lộc

Nguyễn Kim Hường

165 SP017 Địa lý chính trị 1 40 2 29/11/2019 107/C2 60 phút 07:30
Nguyễn Minh Quang

Vũ Thị Thanh Vân

166 SP433 Sinh thái học ứng dụng 1 35 29/11/2019 401/D1 09:50 Phùng Thị Hằng

167 SP142 Toán cho Vật lý 1 A01 13 29/11/2019 204/KH 90 phút 09:50 Đặng Minh Triết

168 SP017 Địa lý chính trị 2 39 29/11/2019 106/C2 60 phút 09:50 Nguyễn Minh Quang

169 SG250 Vật lý tính toán 1 10 29/11/2019 209/C2 90 phút 13:30 Đặng Minh Triết

170 XH012 Tiếng Việt thực hành 1 147 4 29/11/2019 101/KT 60 phút 13:30

Nguyễn Thụy Thùy Dương

Nguyễn Hải Yến

Phạm Tuấn Anh

Võ Huy Bình

171 SP431 Tập tính động vật 1 22 29/11/2019 102/DB 60 phút 14:00 Trần Thị Anh Thư

172 SP545
Sinh học phát triển động vật và 

thực vật
1 36 29/11/2019 102/DB 60 phút 15:30 Trần Thị Anh Thư
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173 SP405 Hóa học phức chất L01 29 30/11/2019 401/D2 90 phút 07:00 Nguyễn Thị Thu Thủy

174 SP356 Cơ học lượng tử 2 1 48 2 30/11/2019 110/C2 60 phút 07:00
Huỳnh Anh Huy

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

175 SP397 Cơ sở lý thuyết Hóa vô cơ 1 35 30/11/2019 109/C1 90 phút 07:00 Hồ Hoàng Việt

176 SP382 Hóa hữu cơ 1 L01 44 2 30/11/2019 205/C1 90 phút 09:30
Nguyễn Phúc Đảm

Hồ Hoàng Việt

177 SP009 Tâm lý học đại cương F01 62 2 30/11/2019 206/NN 60 phút 10:00
Hoàng Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Hằng Diễm My

178 SG304
Phong tục tập quán các dân tộc 

Việt Nam
1 23 02/12/2019 104/C2 75 phút 15:10 Đặng Thị Tầm

179 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo 1 40 2 02/12/2019 203/C2 60 phút 10:00
Phạm Thị Phượng Linh

Trần Thị Hải Yến

180 SP366 Vật lý Nano và ứng dụng 1 42 2 02/12/2019 209/KH 60 phút 13:30
Phan Thị Kim Loan

Vũ Thanh Trà

181 SP383 Hóa phân tích 1 - SP.Hóa L01 33 03/12/2019 111/C2 90 phút 07:00 Hoàng Hải Yến

182 SP533 Phong cách học tiếng Việt 1 44 2 03/12/2019 205/C2 90 phút 09:50
Nguyễn Văn Nở

Huỳnh Thị Lan Phương

183 SG249 Vật lý thống kê 1 49 03/12/2019 210/C2 90 phút 13:30
Vũ Thanh Trà

Phan Thị Kim Loan

184 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo 2 23 03/12/2019 303/TS 60 phút 15:20 Phạm Thị Phượng Linh

185 SG171 Phương pháp dạy học hóa học L01 36 04/12/2019 THPPGD Hóa 60 phút 07:30 Bùi Phương Thanh Huấn

186 SP357 Vật lý chất rắn 1 46 2 05/12/2019 106/C2 90 phút 09:50
Vũ Thanh Trà

Phan Thị Kim Loan

187 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 1 58 2 05/12/2019 203/C2 60 phút 13:30
Đặng Thị Tầm

Trần Thị Hải Yến

188 SP392 Phương pháp phân tích công cụ 1 36 06/12/2019 111/C2 90 phút 07:00 Hoàng Hải Yến

189 SG294 Ngữ âm học tiếng Việt 1 18 06/12/2019 102/C1 60 phút 15:00 Nguyễn Thụy Thùy Dương

190 SP293 Nhiệt động hóa học 1 38 Võ Hồng Thái đã thi

191 SG154
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

toán
L01 53 Nguyễn Phú Lộc

Làm bài thu hoạch + đánh giá 

trên lớp

192 SG191 Niên luận Sinh học L01 18 Huỳnh Thị Thúy Diễm làm bài thu hoạch

193 SP421 Thí nghiệm sinh học phổ thông 2 20 PTHPP Huỳnh Thị Thúy Diễm

194 SP410 Lịch sử hóa học 1 32 Bùi Phương Thanh Huấn
seminar, đánh giá kết quả 

theo nhóm

195 SG176 Tập giảng hóa học 1 20 Bùi Phương Thanh Huấn
Đánh giá kết quả 2 tiết thực 

hành trên lớp

196 SG176 Tập giảng hóa học 2 20 Bùi Phương Thanh Huấn
Đánh giá kết quả 2 tiết thực 

hành trên lớp

197 SP575 TT.Sinh hoá - SP. Sinh học L01 13 Phan Thị Bích Trâm
thi thực tập tại Phòng thí 

nghiệm

198 SG261 TT. Vi sinh học - SP. Sinh học 1 14 Cao Ngọc Điệp
thi thực tập tại Phòng thí 

nghiệm

199 SP308 Cơ sở hình học 1 17 Nguyễn Thị Thảo Trúc
Đánh giá kết quả trên lớp  và  

bài thu hoạch cuối  học phần

200 SP159 Hóa keo 1 29 Tôn Nữ Liên Hương đã thi

201 SG084 Phương pháp nghiên cứu khoa học L01 26 Dương Bích Thảo SV làm bài thu hoạch

202 SG086 Tập giảng 1 19 Dương Bích Thảo Đánh giá trên lớp, không thi

203 SG357
Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học Vật lý
1 16 Dương Bích Thảo SV làm bài thu hoạch

204 SP517 Hóa lượng tử 1 66 Phạm Vũ Nhật đã thi

205 SG206
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Ngữ Văn
L01 49 Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm báo cáo

206 SG158 Tập giảng toán 3 20 Bùi Anh Tuấn
Đánh giá trên lớp, không thi 

cuối khoá

207 SG158 Tập giảng toán 4 11 Bùi Anh Tuấn
Đánh giá trên lớp, không thi 

cuối khoá

208 SP013
Phương pháp Nghiên cứu khoa học 

- Giáo dục
L01 69 Bùi Anh Tuấn làm bài thu hoạch

209 SG352
Tiểu luận tốt nghiệp Vật lý - Tin 

học
1 1 Đỗ Thị Phương Thảo

SV làm Tiểu luận và nộp, Bộ 

môn sẽ đề xuất GV chấm theo 

quy định

210 SG119
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

giáo dục tiểu học
L01 36 Dương Hữu Tòng SV làm bài thu hoạch

211 SG124 Tập giảng Toán giáo dục tiểu học 3 20 Dương Hữu Tòng SV Thi thực hành tiết dạy

212 SG262 Kỹ thuật vẽ trong sinh học 1 13 Nguyễn Thanh Tùng Thi thực hành nộp sản phẩm

213 SG123 Tập giảng Văn giáo dục tiểu học 3 20 Lê Ngọc Hóa SV Thi thực hành tiết dạy

214 SP146 Thực tế ngoài trường - Vật lý 1 40 Phan Thị Kim Loan
SV được tổ chức đi thực tế và 

làm bài thu hoạch

215 SP418 TT. Sinh lý người và động vật 1 13 Nguyễn Trọng Hồng Phúc
Thực tập, đã thi xong ngày 

21.10.19

216 SG235
Dạy học chính tả Ở tiểu học theo 

đặc điểm phương ngữ
1 53 Trịnh Thị Hương

SV thực hành, thiết kế bài tập 

và nộp bài

217 SP393 TT. Phương pháp phân tích công cụ 1 19 30 phút Hoàng Hải Yến Thi tại PTN Hóa Phân Tích

218 SP393 TT. Phương pháp phân tích công cụ 2 15 30 phút Hoàng Hải Yến Thi tại PTN Hóa Phân Tích

219 SP333 Tiểu luận tốt nghiệp - Toán học 1 10 Trang Văn Dể
Sinh viên nộp tiểu luận ở bộ 

môn

220 SG090 Niên luận L01 13 Hà Hoàng Quốc Thi
Mỗi giáo viên hướng dẫn tự 

đánh giá

221 SG083 Thiết kế chương trình tin học L01 26 Hà Hoàng Quốc Thi Vấn đáp + sản phẩm học tập

222 SG089
Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học tin học
L01 25 Hà Hoàng Quốc Thi Vấn đáp + sản phẩm học tập

223 SG391 Xử lý số liệu thống kê 1 19 Hà Hoàng Quốc Thi Vấn đáp + sản phẩm học tập

224 SG188 Tập giảng Sinh học 1 16 Trương Trúc Phương sinh viên thi thực hành tiết dạy
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225 SG333 Địa lý đô thị 1 32 Lê Văn Hiệu SV viết thu hoạch

226 SP016 Địa danh Việt Nam 1 34 Lê Văn Hiệu SV viết thu hoạch

227 SP492 Tiểu luận tốt nghiệp - Địa lý 1 4 Lê Văn Hiệu
SV nộp 2 cuốn BM phân 

công chấm

228 SG158 Tập giảng toán 1 8 Bùi Phương Uyên Đánh giá trên lớp, không thi

229 SG158 Tập giảng toán 2 20 Bùi Phương Uyên Đánh giá trên lớp, không thi

230 SG209 Tập giảng Ngữ Văn 1 30 Võ Huy Bình
thi giảng trực tiếp trong các 

tuần học

231 SP384 TT. Hóa vô cơ L01 29 30 phút Hồ Hoàng Việt Đã thi thực hành tại PTN

232 SG378 Tập giảng môn Lịch sử 1 19 Nguyễn Thị Thùy Mỵ thi giảng trực tiếp các tuần học

233 SG378 Tập giảng môn Lịch sử 2 17 Nguyễn Thị Thùy Mỵ thi giảng trực tiếp các tuần học

234 SG394 Giáo dục hòa nhập 1 51 Nguyễn Thị Bích Phượng đi thực tế - viết thu hoạch

235 SG209 Tập giảng Ngữ Văn 2 25
Thực hành 

giảng dạy
Nguyễn Hải Yến

Thực hành giảng dạy vào các 

tuần trong học kì

236 SG123 Tập giảng Văn giáo dục tiểu học 1 21 Lữ Hùng Minh SV Thi thực hành tiết dạy

237 SG123 Tập giảng Văn giáo dục tiểu học 2 16 Lữ Hùng Minh SV Thi thực hành tiết dạy

238 SG128
Môi trường và giáo dục môi trường 

Ở tiểu học
L01 32 Huỳnh Thái Lộc

SV thực hành thiết kế hoạt 

động

239 SG124 Tập giảng Toán giáo dục tiểu học 1 20 Huỳnh Thái Lộc SV Thi thực hành tiết dạy

240 SG124 Tập giảng Toán giáo dục tiểu học 2 17 Huỳnh Thái Lộc SV Thi thực hành tiết dạy

241 SP076 Rèn luyện chữ viết - GDTH 1 26 Sư Phạm M.Giảng
SV nộp bài thi thực hành viết 

chữ

242 SG351
Tiểu luận tốt nghiệp giáo dục tiểu 

học
1 34

Cần Thơ, ngày     tháng     năm 20

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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